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PHIẾU ĐỀ SỐ  01
Bài 1: Tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 2018, 2019 lần lượt là khoảng 6,12 triệu tấn; 6,37 triệu tấn. Em hãy cho biết sản lượng  gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 tăng bao nhiêu so với năm 2018.

Bài 2: Đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trường Sa dài 360.3 hải lí. Đổi quãng đường thủy đó ra kilomet (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai), biết 1 hải líkm
Bài 3: Thực hiện phép tính 


 		  
Bài 4: Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau:
Hệ số 1: 7; 8; 6; 10			Hệ số 2; 9				Hệ số 3: 8
Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Bài  5: Lớp 6 B có 40 HS. Kết quả khảo sát Toán đầu năm có 14 em dưới trung bình.
a) Tính tỉ số % kết quả khảo sát Toán từ trung bình trở lên.
b) Em có suy nghĩ gì về kết quả trên?
Bài  6: Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.
Bài  7: Một đội thợ ngày đầu gặt được 20% diện tích cánh đồng; ngày thứ hai gặt được 30% diện tích còn lại; ngày thứ ba gặt được 75% diện tích còn lại sau hai ngày. Hỏi cánh đồng đó còn lại bao nhiêu phần trăm diện tích chưa gặt ?
HƯỚNG DẪN PHIẾU ĐỀ SỐ  01
Bài 1: Sản lượng  gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 tăng so với năm 2018 là:
6,37 – 6,12 = 0,25 (triệu tấn)
Bài 2:Đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trường là

 (km)
Bài 3:


a)  	           	b)   	
Bài 4: Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc là:
(7 + 8 + 6 + 10 + 9.2 + 8. 3) : 9 = 8,11111111 
Làm tròn: 8,1
Bài 5: Số HS lớp 6 B có điểm khảo sát Toán từ tr.bình trở lên là: 40 – 14 = 26 (HS)

Tỉ số % kết quả khảo sát Toán từ trung bình trở lên là: 

Bài 6: Lượng nước chứa trong 4kg dưa chuột: 
Bài 7: Phần diện tích cánh đồng còn lại sau ngày đầu là: 100% – 20% = 80% (diện tích).Phần diện tích ngày thứ hai đội đó gặt được là: 80% x 30% = 24% (diện tích).
Phần diện tích cánh đồng còn lại sau ngày thứ hai là: 80% – 24% = 56% (diện tích).
Phần diện tích ngày thứ ba đội đó gặt được là: 56% x 75% = 42% (diện tích).
Phần diện tích cánh đồng chưa gặt là: 56% – 42% = 14% (diện tích).
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02.
Bài 1: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 với các thị trường châu Á, châu Âu, châu Mĩ lần lượt là 135,45 tỉ USD; 47,27 tỉ USD; 73,89 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Á lớn hơn tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Âu và châu Mĩ là bao nhiêu?
Bài 2: Một hộ gia đình đem 140kg muối ăn đóng thành các túi, mỗi túi đựng được 0,8 kg muối. Hỏi hộ gia đình đó đóng được bao nhiêu túi muối ăn?
Bài 3: Thực hiện phép tính 


a) 		b) 
Bài 4: Theo số liệu từ trang web https://danso.org/, tính đến ngày 09/10/2020, dân số Việt Nam là 97 553 839 và dân số Hoa Kì là 331 523 221 người. Em hãy làm tròn hai số trên đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.
Bài 5: Để làm món "dừa kho thịt" ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 23 và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu kilôgam cùi dừa, bao nhiêu kilôgam đường?
Bài 6: Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.
Bài 7: Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g "vàng" này chứa tới 999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 999/1000 = 99,9%. Em hiểu thế nào khi nói đến vàng bốn số 9 (9999).
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02.
Bài 1: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Á lớn hơn tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Âu và châu Mĩ là:
135,45 - (47,27 + 73,89) = 14,29 (tỉ USD)
Bài 2: Hộ gia đình đó đóng được số túi muối ăn là: 140 : 0,8 = 175 (túi)
Bài 3:


a)    		b) 
Bài 4:- Hàng chục: 97 553 840; 331 523 220
- Hàng trăm: 97 553 800; 331 523 200
- Hàng nghìn: 97 554 000; 331 523 000

Bài 5: Lượng cùi dừa cần để kho thịt là: 0,8 :   (kg)
Lượng đường cần dùng là: 1,2 . 5% = 0,06 (kg)
Bài 6: Lượng sữa trong chai là: 18 : 4,5% = 400 (g)

Bài 7: Vàng 4 số 9 có tỉ lệ vàng nguyên chất là: 
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